
Stt Họ tên
T

ê
Ngày sinh Giới tính Dân tộc Bán trú

S

ố 
Ghi chú

305 Huỳnh Khánh An
A

n
09/12/2012 Kinh x

0

9
306 Nguyễn Hoàng Minh Anh

A

n
06/7/2012 x Kinh x

0

9
307 Hà Mai Anh

A

n
22/7/2012 x Kinh x

0

9
308 Vũ Châu Phúc Anh

A

n
11/01/2012 Kinh x

0

9
309 Đặng Quốc Bảo

B

ả
02/07/2012 Kinh x

0

9
310 Lê Gia Bảo

B

ả
13/4/2012 Kinh x

0

9
311 Nguyễn Thị Kim Chi

C

h
08/8/2012 x Kinh x

0

9
312 Phạm Đình Đăng

Đ

ă
16/4/2012 Kinh x

0

8
313 Nguyễn Thái Đằng

Đ

ằ
12/01/2012 Kinh x

0

8
314 Nguyễn Đức

Đ

ứ
17/7/2012 Kinh x

0

9
315 Phạm An Duy

D

u
14/7/2012 Kinh x

0

9
316 Đặng Đức Huy

H

u
06/12/2012 Kinh x

0

9
317 Phạm Nguyễn Đức Huy

H

u
21/9/2012 Kinh x

0

7
318 Phạm Quang Khang

K

h
29/12/2012 Kinh x

0

9
319 Nguyễn Huy Khang

K

h
3/12/2012 Kinh x

0

9
320 Trịnh Ngọc Khánh

K

h
05/5/2012 Kinh x

0

3
321 Đỗ Anh Khoa

K

h
07/11/2012 Kinh x

0

9
322 Phạm Long Kim

K

i
16/09/2012 Kinh x

0

9
323 Hoàng Vĩnh Lộc

L

ộ
13/8/2012 Kinh x

0

9
324 Lê Thắng Lợi

L

ợ
25/9/2012 Kinh x

0

9
325 Phạm Hoàng Long

L

o
22/11/2012 Kinh x

0

9
326 Lê Hoàng Minh Long

L

o
07/12/2012 Kinh x

0

9
327 Nguyễn Phùng Bảo Long

L

o
17/9/2012 Kinh x

0

9
328 Nguyễn Hoàng My

M

y
21/9/2012 x Kinh x

0

9
329 Nguyễn Thiết Hoàng Nam

N

a
10/10/2012 Kinh x

0

9
330 Huỳnh Trung Nghĩa

N

g
1/4/2012 Kinh x

0

9
331 Huỳnh Hoàng Phong

P

h
08/12/2012 Kinh x

0

9
332 Nguyễn Tấn Phúc

P

h
24/2/2012 Kinh x

0

9
333 Văn Hà Hoàn Phúc

P

h
13/10/2012 Kinh x

0

8
334 Đỗ Tấn Tài

T

à
20/11/2012 Kinh x

0

9
335 Hồ Thịnh Bảo Tâm

T

â
22/9/2012 x Kinh x

0

9
336 Lâm Tấn Thành

T

h
18/08/2012 Kinh x

0

9
337 Trần Hoàng Thanh Thảo

T

h
19/12/2012 x Kinh x

0

3
338 Nguyễn Nam Tiến

T

i
04/02/2012 Kinh x

0

9
339 Nguyễn Cát Tường

T

ư
16/7/2012 x Kinh x

0

9
340 Đoàn Chấn Uy

U

y
28/01/2012 Kinh x

0

9
341 Nguyễn Hà Tường Văn

V

ă
17/5/2012 Kinh x

0

9
342 Bạch Long Vĩ

V

ĩ
20/5/2012 Kinh x

0

9
343 Nguyễn Như Ý Ý 16/7/2012 x Kinh x

0

9
344 Châu Bảo Yên

Y

ê
28/10/2012 x Kinh x

345 Bùi Công Duy
D

u
11/12/2012 Kinh

0

9
346 Nguyễn Hoàng Bảo Hân

H

â
27/9/2012 x Kinh

0

9
347 Bạch Phi Long

L

o
17/04/2012 Kinh

0

9
348 Bùi Phương Nam

N

a
15/08/2012 Kinh

0

9
349 Nguyễn Minh Nhật

N

h
14/08/2012 Kinh

0

9
350 Bùi Thảo Nhi

N

h
11/12/2012 x Kinh

0

9
351 Tăng Thùy Yến Nhi

N

h
16/12/2012 x Khơme

0

9
352 Võ Trần Linh Nhi

N

h
10/02/2012 x Kinh

0

9
353 Nguyễn Ngọc Toàn

T

o
17/10/2012 Kinh

0

9
354 Hoàng Ngọc Đông Trà

T

r
26/4/2012 x Kinh

0
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